ĐỀ ÔN LUYỆN VĂN 11
ĐỀ SỐ 1
PHẦN 1. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

CHÂN QUÊ

Hôm qua em đi tỉnh về

Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi !

Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân ?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

(Nguyễn Bính)

1.Xác định thể thơ của văn bản? Tác dụng của việc sử dụng thể thơ đó là gì?

2. Văn bản có sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt nào? Tác dụng của việc sử dụng kết hợp các phương thức đó là gì?

3. Nhân vật trữ tình trong văn bản là ai? Nêu khái quát tâm trạng của nhân vật trữ tình ?

4. Chỉ ra các biện pháp tu từ sử dụng trong các câu thơ sau:

Nào đâu cái yếm lụa sồi ?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen?

PHẦN 2

Câu 1: Từ bài thơ, anh, chị có suy nghĩ gì về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc?  Viết bài văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình. 
Câu 2: Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau:

Tôi muốn tắt nắng đi 

Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi.
Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất

Của yến anh này đây khúc tình si;

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,

Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

(Trích “Vội vàng” – Xuân Diệu) 

ĐỀ SỐ 2
   Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) bàn về câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi”
ĐỀ SỐ 3

  Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) bàn về ý nghĩa của câu nói: “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ” (Frank A. Clark)
ĐỀ SỐ 4
I. Phần đọc hiểu (3,0 đ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi 
“ Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vơi lần mực dầu. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản đóng dấu son ti Niết. Viên quan coi ngục ngấc đầu, lấy que diêm khêu thêm con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy. 

Người ngồi đấy đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu. Những đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự, bây giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, bây giờ chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ.

Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một âm thanh trong trẻo chen vào giữa bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ.

Ngục quan lấy làm nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại: “Có lẽ lão bát này, cũng là một người khá đây. Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết trọng, biết tiếc người có tài hẳn không phải là một kẻ xấu hay vô tình. Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông đỡ cơ cực trong những ngày cuối cùng còn lại, nhưng chỉ sợ tên bát phẩm thơ lại này đem cáo giác với quan trên thì khó mà ở yên. Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa xem sao rồi sẽ liệu " 

(“Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân )

1. Đoạn văn chủ yếu viết về nỗi lòng của ai, trong hoàn cảnh nào? (0,5 đ)

2. Xác định nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu “Có lẽ lão bát này, cũng là một người khá đây” (0,5 đ)

3. Câu “Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một âm thanh trong trẻo chen vào giữa bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ” là kiểu câu gì xét theo cấu trúc ngữ pháp ? (1,0 đ)

4. Tại sao ngục quan lại phải dò ý tứ của thơ lại ? (1,0 đ)

II. Làm văn (7 đ):

1. Nghị luận xã hội (2 đ): Từ nội dung của đoạn văn trên, hãy viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về quan niệm của Nguyễn Tuân thể hiện qua câu nói của nhân vật quản ngục: “Một kẻ biết kính mến khí khí phách, biết trọng, biết tiếc người có tài  hẳn không phải là một kẻ xấu hay vô tình”.

2. Nghị luận văn học (5 đ): Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” của Cao Bá Quát.  

ĐỀ SỐ 5
I. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi (3 đ):

                                              ĐẮP MỘ CUỐI NĂM


Cuối năm về đắp mộ cha


Nén hương thắp giữa nhập nhòa khói sương

 
Ẩn trong thăm thẳm vô thường


Dáng cha nhổ cỏ thắp hương ông bà


 Con cười líu ríu bên cha


Đuổi con châu chấu liệng tà áo xanh


Con giờ tóc  chẳng còn xanh


Mới nghe trĩu nặng ân tình tổ tiên


Xòe tay vun nấm đất thiêng


Nghe rưng rưng đất nói niềm thiên thu


Nhìn làn hương khói trầm tư


Nghe mây xô dạt ngỡ như trắng trời 


Tiếng con trai nhỏ nói cười


Nối dài thêm những nhịp đời xôn xao


Một mai… rồi một mai nào… 


Con ơi lại thắp hương vào mênh mông. 

(Nguyễn Văn Song – Báo Văn Nghệ số 48, ngày 02/12/ 2017)

1.
Xác định thể loại của văn bản. (0,5 đ)

2.
Khái quát nội dung chính của văn bản (0,5 đ)

3.
Trong bốn dòng thơ :           

“Xòe tay vun nấm đất thiêng

Nghe rưng rưng đất nói niềm thiên thu

Nhìn làn hương khói trầm tư

Nghe mây xô dạt ngỡ như trắng trời”

tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Anh/ chị hãy chỉ ra hiệu quả nghệ thuật  của biện pháp tu từ đó. (1,0 đ)

4.
Theo em, ở bốn dòng thơ cuối tác giả suy tư về điều gì ? (1,0 đ)

II. Phần làm văn (7,0 đ): 

1. Nghị luận xã hội (2,0 đ): Bài thơ trên gợi anh/ chị suy nghĩ gì về lòng tri ân tiên tổ? Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình. 

2. Nghị luận văn học (5,0 đ): Cảm nhận về hình tượng người nghĩa sĩ nông dân trong bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu. 

ĐỀ SỐ 6
Bình luận câu nói của Albert Einstein:  “Mỗi con người đều là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời và nghĩ rằng mình ngu ngốc”. (10 đ)

ĐỀ SỐ 7

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Bạn không cần phải thắng bằng mọi giá

          Một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi là: “Tôi muốn mình luôn luôn đúng hay tôi muốn được hạnh phúc?”. Trong nhiều trường hợp, hai điều này thường không đi cùng nhau.

Việc tỏ ra mình là người luôn đúng - nghĩa là người khác sai - sẽ đẩy chúng ta vào thế sẵn sàng tranh cãi với bất kỳ ai không cùng quan điểm. Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ khiến đầu óc chúng ta tốn rất nhiều năng lượng cũng như làm chúng ta xao nhãng với cuộc sống xung quanh. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn dành rất nhiều thời gian và công sức để chứng minh (hay bảo vệ) quan điểm của mình và cho rằng người khác đã sai. Vô tình hay hữu ý, nhiều người tin rằng việc đưa ra ý kiến riêng “đúng đắn” sẽ giúp người khác điều chỉnh họ và học hỏi thêm nhiều điều. Thực ra, điều này hoàn toàn sai.

Bạn hãy nhớ lại xem, đã bao giờ bạn bị ai đó “sửa lưng” và bạn nói với họ: “Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi thấy điều tôi sai!”. Hoặc đã bao giờ có ai đó nói cảm ơn khi bạn phản đối họ hay chứng tỏ bạn đúng họ sai. Sự thật là đa phần chúng ta đều không thích bị người khác vạch ra sai lầm của mình. Con người luôn mong muốn người khác lắng nghe và được công nhận. Do đó, một người biết cách lắng nghe thường là người được yêu quý và tôn trọng. Những người có thói quen hay phản đối người khác thường chỉ nhận được phản ứng bực bội và bị lảng tránh.

(Richard Carlson - Tất cả đều là chuyện nhỏ, NXB Tổng hợp Thành phố HCM, trang 35)
Câu 1. Chỉ ra tác hại của việc tỏ ra mình là người luôn đúng. (0,5 điểm)

Câu 2. Theo anh (chị) việc bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng người khác đã sai là đúng hay sai? (0,5 điểm)

Câu 3. Chúng ta cần làm gì để được người khác lắng nghe và công nhận? (1,0 điểm)
Câu 4. Anh (chị) có đồng tình với quan điểm của tác giả cho rằng việc khẳng định mình luôn đúng và mình muốn được hạnh phúc thường không đi cùng nhau không? Vì sao? (1,0 điểm)

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) :

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh (chị) hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: “Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi thấy điều tôi sai!”. 
Câu 2 (5.0 điểm)
Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về nhân vật Huấn Cao trong “Chữ người tử tù của  Nguyễn Tuân.
ĐỀ SỐ 8

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 


Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.


Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.

                                       (Theo Ngữ văn 7, tập 2, tr.43, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015)

Câu 1: Chỉ ra tác hại của việc con người lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm được nêu trên đoạn trích.  

Câu 2: Anh/chị hiểu như thế nào về quan niệm: "Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì"?  

Câu 3: Theo anh/chị, sai lầm đem đến những tổn thất và bài học gì cho đời?  

Câu 4: Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh (chị)? Vì sao?
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)


Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về quan niệm của tác giả trong đoạn trích phần Đọc hiểu: "nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời". 
Câu 2 (5,0 điểm)

    Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận?

ĐỀ SỐ 9

    I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
      Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

     Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
      Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
      Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.
    Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.
(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2015, tr.70 – 71)

Câu 1. Trong đoạn văn thứ nhất, người có tính khiêm tốn có biểu hiện như nào?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất? 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói sau:

“Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la”.

Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến: Dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi? Vì sao?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)
Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến: “Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời”.
Câu 2 (5,0 điểm)
Trình bày cảm nhận của Anh (Chị ) về 19 câu thơ đầu trong bài “Vội vàng”của Xuân Diệu. 
